KẾ HOẠCH TUẦN II: CƠ THỂ TÔI   ( 5 tuổi)
	Hoạt động
	Nội dung

	I.Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. 
- Chơi theo ý thích
-Tập thể dục sáng, điểm danh

	
	- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể của bé.
-Các bộ phận trên cơ thể: Tên gọi, chức năng của các bộ phận.

	II.
Hoạt động học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	LVGDPTNT
(KPKH)
Đàm thoại T/c về các bộ phận trên cơ thể bé(các giác quan, các bộ phận)( MT11,15,22)
	LVGDPTTC
(Thể dục)
- Đi trong đường hẹp (MT 2)
- TC: Ai nhanh hơn  
	LVGDPTTM
Tạo hình
Vẽ bàn tay của bé (MT 97,101,105
	LVGDPTNN
Chữ cái
Ôn chữ cái a,â,ă tiết ( MT 57,70)

	LVGDPTNT
(Toán)
Số 5 tiết 3  (MT 33,34,35) 


	III. Hoạt động ngoài trời
	*QSCMĐ: Quan sát trang phục của bạn trai bạn gái
	*HĐCCĐ:
Làm quen với câu truyện: Giấc mơ kỳ lạ(MT 56)
	*QSCMĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
	*HĐCMĐ:
Hướng dẫn trẻ 6 bước rửa tay

	*HĐCMĐ:
Dạo quanh sân trường nhặt lá cây


	IV. Hoạt động góc
	a. Góc xây dựng: xây ngôi nhà.
b. Góc phân vai: Trò chơi bác sĩ, gia đình.
c. Góc học tập: xem tranh các bộ phận trên cơ thể người, chữ cái, chữ số.
d. Góc tạo hình: Vẽ các bạn thân yêu.
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	V.Vệ sinh ăn ngủ
	- Nhắc trẻ rửa tay sach trước khi ăn.
- Phân công trẻ kê bàn, xếp ghế trước và sau khi ăn.
- Chuẩn bị giờ ngủ trưa nhắc trẻ uống nước súc miệng

	VI.
Hoạt động chiều
	* Ôn TC “đếm các bộ phận trên cơ thể”
* Ôn lại bài thơ “ Tình bạn”
 * Nêu gương cuối ngày

	LVGDPTNN
(Truyện)
*ĐT: Giấc mơ kỳ lạ (MT 56,59,60) 
* Nêu gương cuối ngày
	* Ôn TC “mắt miệng tai”
*Ôn nhóm chữ a,ă,â
* Nêu gương cuối ngày

	* Ôn lại TC “ Tay phải, tay trái của bé “                            * Ôn lại bài thơ . Tay ngoan.                                     * Nêu gương cuối ngày.

	LVGDPTTM
(Âm nhạc)
ĐT: Hát VĐMH bài: Khuôn mặt cười (98,99,106)
- Nghe hát: Thật đáng chê (95,96)
- TC: Nghe giọng hát đoán tên bạn.(88)

	Trả trẻ
	-Vệ sinh trả trẻ



KẾ HOẠCH TUẦN II: CÁC GIÁC QUAN TRÊN CƠ THỂ (4 TUỔI)

	Hoạt động
	Nội dung

	


Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. 
- Chơi theo ý thích.
-Tập thể dục sáng, điểm danh.

	
	- Một số đặc điểm riêng của bản thân trẻ: Họ tên,tuổi, giới tính, ngày sinh nhật, dáng vẻ bên ngoài, sở thích, những người thân.
- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc của bản thân.

	Hoạt động học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	LVGDPTNT
(KPKH)
- TC về sự cần thiết phải giữ gìn các giác quan trên cơ thể bé(STEAM) (MT26,32,50)
	LVGDPTNT
(Toán)
- So sánh thêm bớt trong phạm vi 3
(MT37,41)

	LVGDPTTM
(T.hình)
- Xé dán hoa tua
(MT95,100,
103) 

	LVGDPTTC
(Thể dục)
- Bật liên tục qua 4-5 vạch kẻ (MT1,7) 

	LVGDPTNN
(văn học)
- Truyện: Gấu con bị đau răng
(MT61,62)
 

	IV. Hoạt động ngoài trời
	QSCMĐ
Quan sát các giác quan trên cơ thể bé trai
	HĐCMĐ
Trẻ chơi với lá cây, xé lá cây xếp thành hình bạn trai, bạn gái.
	QSCMĐ
Quan sát các giác quan trên cơ thể bé gái
	HĐCMĐ
LQCT: Gấu con bị đau răng
(MT61,62)

	HĐCMĐ
Trẻ hoạt động trải nghiệm cách rửa mặt với khăn mặt

	V. Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà.
2. Góc phân vai: Chơi mẹ con.
3. Góc học tập: Xem tranh, lô tô về bản thân.
4. Góc tạo hình: Tô màu bé trai, gái...
5. Góc âm nhạc: Hát, múa, đọc thơ những bài trong chủ đề.
6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh trong trường

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi ăn.
- Hướng dẫn trẻ kê bàn, xếp ghế, chuẩn bị khăn mặt, bát thìa.
- Sau khi ăn hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng,  trẻ lau bàn, xếp ghế sau giờ ăn.

	Hoạt động chiều
	-Trò chơi: nói nhanh chỉ đúng các bộ phận trên cơ thể.
- Hát: “Hãy xoay nào”
(MT96,97,104)
- Nêu gương cuối ngày.
	- Trò chơi: nói nhanh chỉ đúng các bộ phận trên cơ thể.
- Ôn toán buổi sáng
- Nêu gương cuối ngày. 
	- Trò chơi: Đuổi bóng
- Làm hoàn thiện sách tạo hình buổi sáng
- Nêu gương cuối ngày.
	- Trò chơi: Đuổi bóng
LVGDPTNN
(Chữ cái)
- Nhận dạng nhóm chữ a, ă,â
(MT73,75)
- Nêu gương cuối ngày.
	LVGDPTTM
(Âm nhạc)
- HátVĐ: Cái mũi (MT96,97,104)  
- Nghe: Năm ngón tay ngoan (MT94)   
- TC: Tai ai tinh(MT87) 
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình nổi bật nhất trong ngày của trẻ.



KẾ HOẠCH TUẦN 2: CÁC GIÁC QUAN TRÊN CƠ THỂ ( 3 TUỔI)

	Hoạt động
	Nội dung

	


Đón trẻ
	- Đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. 
- Chơi theo ý thích
-Tập thể dục sáng, điểm danh

	
	- Trò chuyện cùng trẻ  các giác quan trên cơ thể
- Tên các bộ phận và các giác quan trên cơ thể
- Vệ sinh cơ thể sạch sẽ

	Hoạt động học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	LVGDPTNT
(KPKH)
Đề tài:trò truyện  các giác quan, chức năng của  các giác quan trên cơ thể bé
Mt:15,37,62
	LVGDPTNT
  (toán)
Đề tài:Nhận biết bạn cao bạn thấp
Mt:34
	LVGDPTTM
(T.hình)
 Hoàn thành bức tranh bạn gái
Mt:8,81,85
	LVGDPTTC
(Thể dục)
Bật xa 25 cm
(Mt 5)
	LVGDPTNN
(văn học)
Truyện “Cậu bé mũi dài”


	IV. Hoạt động ngoài trời
	*QSCMĐ
Quan sát cơ thể bé trai
	*QSCMĐ
Quan sát thời tiết
	*QSCMĐ
Quan sát cơ thể bé gái
	*HĐCMĐ
Làm quen với  bài thơ: “Giờ Ăn”
	*QSCMĐ
Quan sát vườn hoa quanh sân trường”

	V. Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng: xây dựng ngôi nhà
2. Góc phân vai: bán hàng
3. Góc học tập: xem tranh, lô tô về cơ thể bé
4. Góc tạo hình: tô màu tranh bạn gái
5. Góc âm nhạc: Múa hát những bài hát về bản thân

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi ăn
- Hướng dẫn trẻ kê bàn, xếp ghế, chuẩn bị khăn mặt, bát thìa
- Sau khi ăn hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng,  trẻ lau bàn, xếp ghế sau giờ ăn.

	Hoạt động chiều
	-Trò chơi:
-Ôn trò chơi:Ai nhanh hơn
-Hát các bài hát trong chủ đề.
-Nêu gương cuối ngày

	- Trò chơi:
-Ai nhanh hơn
-Đọc thơ: “Giờ ăn’
-Nêu gương cuối ngày
	-Trò chơi:
-Hãy nhận đúng tên mình
-Cho trẻ hát các bài hát trong chủ đề
-Nêu gương cuối ngày
	Trò chơi: chuyền bóng
-Đọc các bài thơ trong chủ đề.
-Nêu gương cuối ngày

	LVGDPTTM
 (Âm nhạc)
- Hát vđ:hãy xoay nào(mt 77-79)
-Nghe hát :ru con(mt 74-75)
Tcân:Tia ai tinh (mt 71)
-Nêu gương cuối ngày.
-Nêu gương cuối tuần 

	Trả trẻ
	-Vệ sinh trả trẻ.



KẾ HOẠCH TUẦN II:  ĐỒ CHƠI QUEN THUỘC CỦA BÉ (1 tuần)
ĐỐI TƯỢNG: NHÀ TRẺ
(Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2024)
	Hoạt động
	Nội dung

	


Đón trẻ thể dục sáng
	- Đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, , sau đó cho trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định vào lớp đăng kí góc chơi.
- Chơi theo ý thích
-Điểm danh

	
	- Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé, những đồ chơi ở lớp.
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, cách sử dụng đồ chơi quen thuộc của bé.

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục với gậy ghép lời ca bài hát: quả bóng.
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Đưa ra trước lên cao
- Thân: vặn mình sang 2 bên 
- Chân: nhún chân                                   
- Bật: tại chỗ

	Hoạt động chơi tập có chủ đích
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	 LVGDPTTC                  (Thể dục)
- Đi thay đổi tốc độ nhanh chậm theo hiệu lệnh.(MT 1,2)
- TC: Tung bóng cùng cô.
	 LVGDPTNT
   (NBTN)
- Nhận biết 1 số đồ chơi quen thuộc của bé. ( MT15, 16, 19, 28 )
	LVGDPTNT
(NBPB)
 - Ôn: Nhận biết màu đỏ, màu vàng,    (MT20)
	LVGDPTTCKNXH-TM
 (âm nhạc)
- Dạy hát: Em  búp bê  (MT42)
- T/C: Tai ai tinh
	Sáng: LVGDPTTCKNXH-TM (TH)
- Tô màu quả bóng (MT 7, 43)

	Hoạt động ngoài trời
	QS đồ chơi tháp vịt.
(MT19, 26)
	 Nhặt lá rụng trên sân trường.
(MT10, 41)

	QS đồ chơi bác sĩ.
(MT19, 26)
	QS đồ chơi ô tô.(MT19, 26)
	LQ với câu chuyện: “cái chuông nhỏ”(MT26, 27)

	Hoạt động góc
	a. Góc bé hoạt động với đồ vật: xâu vòng tay tặng bạn(MT7, 25, 43)
b. Góc bé nghệ thuật: 
- Vận động các bài trong chủ đề (MT6,42)
- Tô màu tranh trong chủ đề (MT7, 43)
c. Góc học tập: 
- Xem tranh ảnh, lô tô về 1 số đồ chơi, ôn nhận biết màu sắc (đỏ-vàng-xanh), (MT19,20)
d. Góc thao tác vai: bé tập làm người lớn (bán hàng) (MT39, 40)

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Nhắc nhở trẻ rửa tay, vệ sinh trước khi ăn
- Hướng dẫn trẻ xúc cơm ăn,.
- Động viên trẻ ăn hết xuất
-Sau khi ăn hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng, đi vệ sinh.
- Chuẩn bị giường chiếu, gối cho trẻ ngủ

	Hoạt động chơi tập buổi chiều
	-TC: Ngồi lăn bóng.
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Cái chuông nhỏ.
- Nêu gương cuối ngày.
	TC: dung dăng dung dẻ.
- Hát các bài hát trong chủ đề.
- Nêu gương cuối ngày.
	-TC: Bóng tròn to
- Ôn tiết toán buổi sáng.
- Nêu gương cuối ngày.
	TC: Tung bóng.
- Ôn bài hát; quả bóng.
- Nêu gương cuối ngày.
	LVGDPTNN
 (Văn học)
- Truyện: Cái chuông nhỏ. (MT21)
Nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ
- Trao đổi với cha, mẹ/ người chăm sóc trẻ về sức khỏe và các hoạt động trong ngày của trẻ.
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